
     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
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I. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

29 VPK KTQTKD 17TT012
Bàn họp rỗng giữa chất liệu veneer sồi 

+ sồi tự nhiên
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT014
Bàn làm việc nhân viên chất liệu sồi tự 

nhiên sơn PU (01 bàn dài + 01 bàn 

ngắn)

Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT015 Bộ sofa chất liệu gỗ sồi tự nhiên sơn PU Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT018 Điều hòa tủ đứng LG APNC286KLA0 chiếc Thái Lan 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT019
Hệ thống amply, loa, microphone, mic 

hội nghị
Hệ thốngTQ 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT010
Hệ tủ gỗ dài chất liệu veneer sồi + sồi 

tự nhiên (03 tủ gỗ)
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT011
Kệ dài thấp chất liệu veneer sồi + sồi tự 

nhiên (02 kệ)
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT017
Máy chiếu, màn chiếu điện tử NEC NP-

V332XG
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 19M110 Máy tính G5400 (dung) bộ ĐNA 2019 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT020
Bàn họp chất liệu veneer sồi + sồi tự 

nhiên
chiếc VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT023 Điều hòa tủ đứng LG APNC286KLA0 chiếc Thái Lan 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT022
Máy chiếu BENQ MS506 (bao gồm cả 

giá treo, màn chiếu)
bộ TQ 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 13M136 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

30 BM QTDN DC_DK 17M006 Máy tính G3250 LCD 19" HP Bộ ĐNA 2017 1

31 BM QTDN Mỏ 06DA355 Điều hòa Trane MCX 060/TTK 060 bộ 2006 1

31 BM QTDN Mỏ 13M135 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

31 BM QTDN Mỏ 14M095 Máy tính G2030 LCD19" HP Bộ ĐNA 2014 1

32 BM KT cơ sở 06DA351 Điều hòa Trane MCX 536/TTK 536 bộ 2006 1

32 BM KT cơ sở 13M214 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

32 BM KT cơ sở 17M112 Máy tính G4400 Bộ TQ 2017 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 06DA354 Điều hòa Trane MCX 060/TTK 060 bộ 2006 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 13M137 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 12M073 Máy tính ĐNA G620 Bộ ĐNA 2012    1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 18M062 Máy tính G5400 Bộ ĐNA 2018 1

II. CÔNG CỤ LAO ĐỘNG NHỎ

29 VPK KTQTKD 98M029 Duong day va may dien thoai Bo VN 1998 1

29 VPK KTQTKD 09C025 May in Laser Canon 1210/1160 Cai TQ 2009 1

29 VPK KTQTKD 17TT013
Bàn trưởng khoa chất liệu veneer sồi + 

sồi tự nhiên
Chiếc VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT024-041 Ghế họp Hòa Phát Cái VN 2017 18

29 VPK KTQTKD 17TT016 Ghế trưởng khoa Hòa phát Chiếc VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 18M015 Máy in đa năng Canon MF241D chiếc HQ 2018 1

29 VPK KTQTKD 09M045 Máy vi tính DELL GX360 Bo TQ 2009    1

30 BM QTDN DC_DK 12C100-101 Bàn làm việc Cái VN 2012 2

30 BM QTDN DC_DK 15C770-771 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2015 2

30 BM QTDN DC_DK 09C285 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1
Page 1 of 3



Mã

đv
Đơn vị sử dụng Mã thẻ Tên tài sản ĐVT

Nước

sx

Năm

sd

Số 

lượng 

SS

Ghi 

chú

30 BM QTDN DC_DK 17TT021
Bàn làm việc Trưởng bộ môn chất liệu 

veneer sồi + sồi tự nhiên
chiếc VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 08C202 Ban vi tinh Cai VN 2008 4

30 BM QTDN DC_DK 09C308 Bang fooc Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 08C556-560 Ghe gap Cai VN 2008 5

30 BM QTDN DC_DK 09C104-107 Ghe gap Cai VN 2009 4

30 BM QTDN DC_DK 12C168-172 Ghế gấp Cái VN 2012 5

30 BM QTDN DC_DK 15C797-804 Ghế gấp Cái VN 2015 8

30 BM QTDN DC_DK 17TT042-053 Ghế họp (khung gỗ sồi sơn PU, bọc vải) Cái VN 2017 12

30 BM QTDN DC_DK 17TT054 Khung treo ảnh trên tường Cái VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 08M156 Màn hình vi tính 17" (đã TL key 2021) Bo DNA 2008    1

30 BM QTDN DC_DK 17M007 Máy in đa năng Canon MF221D Chiếc ĐNA 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 10C447 May in laser Canon Cai TQ 2010 1

30 BM QTDN DC_DK 01M015A May va duong day dien thoai Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 01M046 Quat cay dien co Vina wind Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 08C465 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

30 BM QTDN DC_DK 01G014 Tu sat 2m Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 00BS002 Tu sat 2m Cai VN 2000 1

30 BM QTDN DC_DK 09C315 Tu sat 8 canh Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 03G042 Tu sat cao 2met cai VN 2003 1

30 BM QTDN DC_DK 00BS005 Tu sat kinh Cai VN 2000 1

31 BM QTDN Mỏ 10C643 Ban hop 2,4m 2010 1

31 BM QTDN Mỏ 08C204 Ban lam viec Cai VN 2008 4

31 BM QTDN Mỏ 12C102 Bàn làm việc Cái VN 2012 1

31 BM QTDN Mỏ 14C594-596 Bàn làm việc 1,2 m cái VN 2014 3

31 BM QTDN Mỏ 15C772-773 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2015 2

31 BM QTDN Mỏ 09C286 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

31 BM QTDN Mỏ 08C269-275 Ghe gap Cai VN 2008 7

31 BM QTDN Mỏ 23C173-182 Ghế gấp Cái VN 2012 10

31 BM QTDN Mỏ 15C805-809 Ghế gấp Cái VN 2015 5

31 BM QTDN Mỏ 18M059 Máy in đa năng Canon MF241D Chiếc ĐNA 2018 1

31 BM QTDN Mỏ 02M064 May va duong day dien thoai Bo VN 2002 1

31 BM QTDN Mỏ 01M070 On ap Lioa 2KVA Cai VN 2001 1

31 BM QTDN Mỏ 01M047 Quat cay dien co Vina wind Cai VN 2001 1

31 BM QTDN Mỏ 08C464 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

31 BM QTDN Mỏ 00BS010 Tu sat 2m Cai VN 2000 1

31 BM QTDN Mỏ 08C810 Tu sat 8 canh Cai VN 2008 1

31 BM QTDN Mỏ 31BS001 Tu sat cao 2m Cai VN 2000 1

32 BM KT cơ sở 12C244 Bàn họp Cái VN 2012 1

32 BM KT cơ sở 04G012 Ban lam viec Cai VN 2004 1

32 BM KT cơ sở 08C205 Ban lam viec Cai VN 2008 1

32 BM KT cơ sở 14C654-656 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2014 3

32 BM KT cơ sở 09C287 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

32 BM KT cơ sở 03G017 Ban lam viec fooc cai VN 2003 3

32 BM KT cơ sở 08C764-768 Ghe gap Cai VN 2008 5

32 BM KT cơ sở 09C109-113 Ghe gap Cai VN 2009 5

32 BM KT cơ sở 10C555-564 Ghe gap 2010 10

32 BM KT cơ sở 14C661-665 Ghế gấp Cái VN 2014 5

32 BM KT cơ sở 14C601 Ghế xoay cái VN 2014 1

32 BM KT cơ sở 16C090 Màn chiếu điện Dalite 84x84 inch Chiếc ĐNA 2016 1

32 BM KT cơ sở 17M005 Máy in đa năng Canon MF221D Chiếc ĐNA 2017 1

32 BM KT cơ sở 02M065 May va duong day dien thoai Bo VN 2002 1

32 BM KT cơ sở 01M071 On ap Lioa 2KVA Cai VN 2001 1
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32 BM KT cơ sở 04G029 Tu sat 6 ngan Cai VN 2004 1

32 BM KT cơ sở 10C499 Tu sat 8 canh 2010 1

32 BM KT cơ sở 10C494 Tu sat canh kinh 2010 1

32 BM KT cơ sở 03G043 Tu sat cao 2met cai VN 2003 3

32 BM KT cơ sở 01G019 Tu sat kinh Cai VN 2001 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 12C243 Bàn họp Cái VN 2012 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C206 Ban lam viec Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C492 Ban lam viec Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 16C027-028 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2016 2

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C288 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03G027 Ban vi tinh fooc cai VN 2003 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C561-565 Ghe gap Cai VN 2008 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C114-118 Ghe gap Cai VN 2009 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 10C545-554 Ghe gap 2010 10

33 BM Kế toán doanh nghiệp 16C029-036 Ghế gấp Cái VN 2016 8

33 BM Kế toán doanh nghiệp 02G022 Ghe Xuan Hoa cai VN 2002 10

33 BM Kế toán doanh nghiệp 18M063 Máy in đa năng Canon MF241D Chiếc ĐNA 2018 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03C158 May va duong day dien thoai Bo VN 2003 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C471 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C268 Tu sat 8 canh Cai VN 2009 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03G044 Tu sat cao 2met cai VN 2003 2
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I. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

29 VPK KTQTKD 17TT012
Bàn họp rỗng giữa chất liệu veneer sồi 

+ sồi tự nhiên
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT014
Bàn làm việc nhân viên chất liệu sồi tự 

nhiên sơn PU (01 bàn dài + 01 bàn 

ngắn)

Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT015 Bộ sofa chất liệu gỗ sồi tự nhiên sơn PU Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT018 Điều hòa tủ đứng LG APNC286KLA0 chiếc Thái Lan 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT019
Hệ thống amply, loa, microphone, mic 

hội nghị
Hệ thốngTQ 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT010
Hệ tủ gỗ dài chất liệu veneer sồi + sồi 

tự nhiên (03 tủ gỗ)
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT011
Kệ dài thấp chất liệu veneer sồi + sồi tự 

nhiên (02 kệ)
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT017
Máy chiếu, màn chiếu điện tử NEC NP-

V332XG
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 19M110 Máy tính G5400 (dung) bộ ĐNA 2019 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT020
Bàn họp chất liệu veneer sồi + sồi tự 

nhiên
chiếc VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT023 Điều hòa tủ đứng LG APNC286KLA0 chiếc Thái Lan 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT022
Máy chiếu BENQ MS506 (bao gồm cả 

giá treo, màn chiếu)
bộ TQ 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 13M136 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

30 BM QTDN DC_DK 17M006 Máy tính G3250 LCD 19" HP Bộ ĐNA 2017 1

31 BM QTDN Mỏ 06DA355 Điều hòa Trane MCX 060/TTK 060 bộ 2006 1

31 BM QTDN Mỏ 13M135 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

31 BM QTDN Mỏ 14M095 Máy tính G2030 LCD19" HP Bộ ĐNA 2014 1

32 BM KT cơ sở 06DA351 Điều hòa Trane MCX 536/TTK 536 bộ 2006 1

32 BM KT cơ sở 13M214 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

32 BM KT cơ sở 17M112 Máy tính G4400 Bộ TQ 2017 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 06DA354 Điều hòa Trane MCX 060/TTK 060 bộ 2006 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 13M137 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 12M073 Máy tính ĐNA G620 Bộ ĐNA 2012    1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 18M062 Máy tính G5400 Bộ ĐNA 2018 1

II. CÔNG CỤ LAO ĐỘNG NHỎ

29 VPK KTQTKD 98M029 Duong day va may dien thoai Bo VN 1998 1

29 VPK KTQTKD 09C025 May in Laser Canon 1210/1160 Cai TQ 2009 1

29 VPK KTQTKD 17TT013
Bàn trưởng khoa chất liệu veneer sồi + 

sồi tự nhiên
Chiếc VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT024-041 Ghế họp Hòa Phát Cái VN 2017 18

29 VPK KTQTKD 17TT016 Ghế trưởng khoa Hòa phát Chiếc VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 18M015 Máy in đa năng Canon MF241D chiếc HQ 2018 1

29 VPK KTQTKD 09M045 Máy vi tính DELL GX360 Bo TQ 2009    1

30 BM QTDN DC_DK 12C100-101 Bàn làm việc Cái VN 2012 2

30 BM QTDN DC_DK 15C770-771 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2015 2

30 BM QTDN DC_DK 09C285 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1
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30 BM QTDN DC_DK 17TT021
Bàn làm việc Trưởng bộ môn chất liệu 

veneer sồi + sồi tự nhiên
chiếc VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 08C202 Ban vi tinh Cai VN 2008 4

30 BM QTDN DC_DK 09C308 Bang fooc Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 08C556-560 Ghe gap Cai VN 2008 5

30 BM QTDN DC_DK 09C104-107 Ghe gap Cai VN 2009 4

30 BM QTDN DC_DK 12C168-172 Ghế gấp Cái VN 2012 5

30 BM QTDN DC_DK 15C797-804 Ghế gấp Cái VN 2015 8

30 BM QTDN DC_DK 17TT042-053 Ghế họp (khung gỗ sồi sơn PU, bọc vải) Cái VN 2017 12

30 BM QTDN DC_DK 17TT054 Khung treo ảnh trên tường Cái VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 08M156 Màn hình vi tính 17" (đã TL key 2021) Bo DNA 2008    1

30 BM QTDN DC_DK 17M007 Máy in đa năng Canon MF221D Chiếc ĐNA 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 10C447 May in laser Canon Cai TQ 2010 1

30 BM QTDN DC_DK 01M015A May va duong day dien thoai Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 01M046 Quat cay dien co Vina wind Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 08C465 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

30 BM QTDN DC_DK 01G014 Tu sat 2m Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 00BS002 Tu sat 2m Cai VN 2000 1

30 BM QTDN DC_DK 09C315 Tu sat 8 canh Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 03G042 Tu sat cao 2met cai VN 2003 1

30 BM QTDN DC_DK 00BS005 Tu sat kinh Cai VN 2000 1

31 BM QTDN Mỏ 10C643 Ban hop 2,4m 2010 1

31 BM QTDN Mỏ 08C204 Ban lam viec Cai VN 2008 4

31 BM QTDN Mỏ 12C102 Bàn làm việc Cái VN 2012 1

31 BM QTDN Mỏ 14C594-596 Bàn làm việc 1,2 m cái VN 2014 3

31 BM QTDN Mỏ 15C772-773 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2015 2

31 BM QTDN Mỏ 09C286 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

31 BM QTDN Mỏ 08C269-275 Ghe gap Cai VN 2008 7

31 BM QTDN Mỏ 23C173-182 Ghế gấp Cái VN 2012 10

31 BM QTDN Mỏ 15C805-809 Ghế gấp Cái VN 2015 5

31 BM QTDN Mỏ 18M059 Máy in đa năng Canon MF241D Chiếc ĐNA 2018 1

31 BM QTDN Mỏ 20C417 Máy in LaserJet Pro M402d cái Philippin 2020 1

31 BM QTDN Mỏ 02M064 May va duong day dien thoai Bo VN 2002 1

31 BM QTDN Mỏ 01M070 On ap Lioa 2KVA Cai VN 2001 1

31 BM QTDN Mỏ 01M047 Quat cay dien co Vina wind Cai VN 2001 1

31 BM QTDN Mỏ 08C464 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

31 BM QTDN Mỏ 00BS010 Tu sat 2m Cai VN 2000 1

31 BM QTDN Mỏ 08C810 Tu sat 8 canh Cai VN 2008 1

31 BM QTDN Mỏ 31BS001 Tu sat cao 2m Cai VN 2000 1

32 BM KT cơ sở 12C244 Bàn họp Cái VN 2012 1

32 BM KT cơ sở 04G012 Ban lam viec Cai VN 2004 1

32 BM KT cơ sở 08C205 Ban lam viec Cai VN 2008 1

32 BM KT cơ sở 14C654-656 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2014 3

32 BM KT cơ sở 09C287 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

32 BM KT cơ sở 03G017 Ban lam viec fooc cai VN 2003 3

32 BM KT cơ sở 08C764-768 Ghe gap Cai VN 2008 5

32 BM KT cơ sở 09C109-113 Ghe gap Cai VN 2009 5

32 BM KT cơ sở 10C555-564 Ghe gap 2010 10

32 BM KT cơ sở 14C661-665 Ghế gấp Cái VN 2014 5

32 BM KT cơ sở 14C601 Ghế xoay cái VN 2014 1

32 BM KT cơ sở 16C090 Màn chiếu điện Dalite 84x84 inch Chiếc ĐNA 2016 1

32 BM KT cơ sở 17M005 Máy in đa năng Canon MF221D Chiếc ĐNA 2017 1

32 BM KT cơ sở 02M065 May va duong day dien thoai Bo VN 2002 1
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32 BM KT cơ sở 01M071 On ap Lioa 2KVA Cai VN 2001 1

32 BM KT cơ sở 04G029 Tu sat 6 ngan Cai VN 2004 1

32 BM KT cơ sở 10C499 Tu sat 8 canh 2010 1

32 BM KT cơ sở 10C494 Tu sat canh kinh 2010 1

32 BM KT cơ sở 03G043 Tu sat cao 2met cai VN 2003 3

32 BM KT cơ sở 01G019 Tu sat kinh Cai VN 2001 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 12C243 Bàn họp Cái VN 2012 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C206 Ban lam viec Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C492 Ban lam viec Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 16C027-028 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2016 2

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C288 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03G027 Ban vi tinh fooc cai VN 2003 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C561-565 Ghe gap Cai VN 2008 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C114-118 Ghe gap Cai VN 2009 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 10C545-554 Ghe gap 2010 10

33 BM Kế toán doanh nghiệp 16C029-036 Ghế gấp Cái VN 2016 8

33 BM Kế toán doanh nghiệp 02G022 Ghe Xuan Hoa cai VN 2002 10

33 BM Kế toán doanh nghiệp 18M063 Máy in đa năng Canon MF241D Chiếc ĐNA 2018 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 20C021 Máy in đa năng Canon MF241D Cái HQ 2020 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03C158 May va duong day dien thoai Bo VN 2003 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C471 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C268 Tu sat 8 canh Cai VN 2009 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03G044 Tu sat cao 2met cai VN 2003 2

III
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I. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

29 VPK KTQTKD 17TT012
Bàn họp rỗng giữa chất liệu veneer sồi 

+ sồi tự nhiên
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT014
Bàn làm việc nhân viên chất liệu sồi tự 

nhiên sơn PU (01 bàn dài + 01 bàn 

ngắn)

Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT015 Bộ sofa chất liệu gỗ sồi tự nhiên sơn PU Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT018 Điều hòa tủ đứng LG APNC286KLA0 chiếc Thái Lan 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT019
Hệ thống amply, loa, microphone, mic 

hội nghị
Hệ thốngTQ 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT010
Hệ tủ gỗ dài chất liệu veneer sồi + sồi 

tự nhiên (03 tủ gỗ)
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT011
Kệ dài thấp chất liệu veneer sồi + sồi tự 

nhiên (02 kệ)
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT017
Máy chiếu, màn chiếu điện tử NEC NP-

V332XG
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 21M039 Máy tính ĐNA AOC21,5'' Bộ ĐNA 2021 1

29 VPK KTQTKD 19M110 Máy tính G5400 (dung) bộ ĐNA 2019 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT020
Bàn họp chất liệu veneer sồi + sồi tự 

nhiên
chiếc VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT023 Điều hòa tủ đứng LG APNC286KLA0 chiếc Thái Lan 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT022
Máy chiếu BENQ MS506 (bao gồm cả 

giá treo, màn chiếu)
bộ TQ 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 13M136 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

30 BM QTDN DC_DK 21M047 Máy tính ĐNA AOC21,5'' Bộ ĐNA 2021 1

30 BM QTDN DC_DK 17M006 Máy tính G3250 LCD 19" HP Bộ ĐNA 2017 1

31 BM QTDN Mỏ 06DA355 Điều hòa Trane MCX 060/TTK 060 bộ 2006 1

31 BM QTDN Mỏ 13M135 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

31 BM QTDN Mỏ 14M095 Máy tính G2030 LCD19" HP Bộ ĐNA 2014 1

32 BM KT cơ sở 06DA351 Điều hòa Trane MCX 536/TTK 536 bộ 2006 1

32 BM KT cơ sở 13M214 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

32 BM KT cơ sở 17M112 Máy tính G4400 Bộ TQ 2017 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 06DA354 Điều hòa Trane MCX 060/TTK 060 bộ 2006 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 13M137 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 12M073 Máy tính ĐNA G620 Bộ ĐNA 2012    1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 18M062 Máy tính G5400 Bộ ĐNA 2018 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 20M082 Máy tính G5420 màn hình HP 19,5" Bộ ĐNA 2021 1

II. CÔNG CỤ LAO ĐỘNG NHỎ

29 VPK KTQTKD 98M029 Duong day va may dien thoai Bo VN 1998 1

29 VPK KTQTKD 09C025 May in Laser Canon 1210/1160 Cai TQ 2009 1

29 VPK KTQTKD 17TT013
Bàn trưởng khoa chất liệu veneer sồi + 

sồi tự nhiên
Chiếc VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT024-041 Ghế họp Hòa Phát Cái VN 2017 18

29 VPK KTQTKD 17TT016 Ghế trưởng khoa Hòa phát Chiếc VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 18M015 Máy in đa năng Canon MF241D chiếc HQ 2018 1

29 VPK KTQTKD 09M045 Máy vi tính DELL GX360 Bo TQ 2009    1
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30 BM QTDN DC_DK 12C100-101 Bàn làm việc Cái VN 2012 2

30 BM QTDN DC_DK 15C770-771 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2015 2

30 BM QTDN DC_DK 09C285 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT021
Bàn làm việc Trưởng bộ môn chất liệu 

veneer sồi + sồi tự nhiên
chiếc VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 08C202 Ban vi tinh Cai VN 2008 4

30 BM QTDN DC_DK 09C308 Bang fooc Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 08C556-560 Ghe gap Cai VN 2008 5

30 BM QTDN DC_DK 09C104-107 Ghe gap Cai VN 2009 4

30 BM QTDN DC_DK 12C168-172 Ghế gấp Cái VN 2012 5

30 BM QTDN DC_DK 15C797-804 Ghế gấp Cái VN 2015 8

30 BM QTDN DC_DK 17TT042-053 Ghế họp (khung gỗ sồi sơn PU, bọc vải) Cái VN 2017 12

30 BM QTDN DC_DK 17TT054 Khung treo ảnh trên tường Cái VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 08M156 Màn hình vi tính 17" (đã TL key 2021) Bo DNA 2008    1

30 BM QTDN DC_DK 17M007 Máy in đa năng Canon MF221D Chiếc ĐNA 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 10C447 May in laser Canon Cai TQ 2010 1

30 BM QTDN DC_DK 01M015A May va duong day dien thoai Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 01M046 Quat cay dien co Vina wind Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 08C465 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

30 BM QTDN DC_DK 01G014 Tu sat 2m Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 00BS002 Tu sat 2m Cai VN 2000 1

30 BM QTDN DC_DK 09C315 Tu sat 8 canh Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 03G042 Tu sat cao 2met cai VN 2003 1

30 BM QTDN DC_DK 00BS005 Tu sat kinh Cai VN 2000 1

31 BM QTDN Mỏ 10C643 Ban hop 2,4m 2010 1

31 BM QTDN Mỏ 08C204 Ban lam viec Cai VN 2008 4

31 BM QTDN Mỏ 12C102 Bàn làm việc Cái VN 2012 1

31 BM QTDN Mỏ 14C594-596 Bàn làm việc 1,2 m cái VN 2014 3

31 BM QTDN Mỏ 15C772-773 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2015 2

31 BM QTDN Mỏ 09C286 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

31 BM QTDN Mỏ 08C269-275 Ghe gap Cai VN 2008 7

31 BM QTDN Mỏ 23C173-182 Ghế gấp Cái VN 2012 10

31 BM QTDN Mỏ 15C805-809 Ghế gấp Cái VN 2015 5

31 BM QTDN Mỏ 18M059 Máy in đa năng Canon MF241D Chiếc ĐNA 2018 1

31 BM QTDN Mỏ 20C417 Máy in LaserJet Pro M402d cái Philippin 2020 1

31 BM QTDN Mỏ 02M064 May va duong day dien thoai Bo VN 2002 1

31 BM QTDN Mỏ 01M070 On ap Lioa 2KVA Cai VN 2001 1

31 BM QTDN Mỏ 01M047 Quat cay dien co Vina wind Cai VN 2001 1

31 BM QTDN Mỏ 08C464 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

31 BM QTDN Mỏ 00BS010 Tu sat 2m Cai VN 2000 1

31 BM QTDN Mỏ 08C810 Tu sat 8 canh Cai VN 2008 1

31 BM QTDN Mỏ 31BS001 Tu sat cao 2m Cai VN 2000 1

32 BM KT cơ sở 12C244 Bàn họp Cái VN 2012 1

32 BM KT cơ sở 04G012 Ban lam viec Cai VN 2004 1

32 BM KT cơ sở 08C205 Ban lam viec Cai VN 2008 1

32 BM KT cơ sở 14C654-656 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2014 3

32 BM KT cơ sở 09C287 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

32 BM KT cơ sở 03G017 Ban lam viec fooc cai VN 2003 3

32 BM KT cơ sở 08C764-768 Ghe gap Cai VN 2008 5

32 BM KT cơ sở 09C109-113 Ghe gap Cai VN 2009 5

32 BM KT cơ sở 10C555-564 Ghe gap 2010 10

32 BM KT cơ sở 14C661-665 Ghế gấp Cái VN 2014 5

32 BM KT cơ sở 14C601 Ghế xoay cái VN 2014 1
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32 BM KT cơ sở 16C090 Màn chiếu điện Dalite 84x84 inch Chiếc ĐNA 2016 1

32 BM KT cơ sở 17M005 Máy in đa năng Canon MF221D Chiếc ĐNA 2017 1

32 BM KT cơ sở 02M065 May va duong day dien thoai Bo VN 2002 1

32 BM KT cơ sở 01M071 On ap Lioa 2KVA Cai VN 2001 1

32 BM KT cơ sở 04G029 Tu sat 6 ngan Cai VN 2004 1

32 BM KT cơ sở 10C499 Tu sat 8 canh 2010 1

32 BM KT cơ sở 10C494 Tu sat canh kinh 2010 1

32 BM KT cơ sở 03G043 Tu sat cao 2met cai VN 2003 3

32 BM KT cơ sở 01G019 Tu sat kinh Cai VN 2001 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 12C243 Bàn họp Cái VN 2012 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C206 Ban lam viec Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C492 Ban lam viec Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 16C027-028 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2016 2

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C288 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03G027 Ban vi tinh fooc cai VN 2003 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C561-565 Ghe gap Cai VN 2008 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C114-118 Ghe gap Cai VN 2009 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 10C545-554 Ghe gap 2010 10

33 BM Kế toán doanh nghiệp 16C029-036 Ghế gấp Cái VN 2016 8

33 BM Kế toán doanh nghiệp 02G022 Ghe Xuan Hoa cai VN 2002 10

33 BM Kế toán doanh nghiệp 18M063 Máy in đa năng Canon MF241D Chiếc ĐNA 2018 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 20C021 Máy in đa năng Canon MF241D Cái HQ 2020 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03C158 May va duong day dien thoai Bo VN 2003 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C471 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C268 Tu sat 8 canh Cai VN 2009 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03G044 Tu sat cao 2met cai VN 2003 2

III
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     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẾN 31/12/2022
KHOA: KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH
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I. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

29 VPK KTQTKD 17TT012
Bàn họp rỗng giữa chất liệu veneer sồi 

+ sồi tự nhiên
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT014
Bàn làm việc nhân viên chất liệu sồi tự 

nhiên sơn PU (01 bàn dài + 01 bàn 

ngắn)

Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT015 Bộ sofa chất liệu gỗ sồi tự nhiên sơn PU Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT018 Điều hòa tủ đứng LG APNC286KLA0 chiếc Thái Lan 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT019
Hệ thống amply, loa, microphone, mic 

hội nghị
Hệ thốngTQ 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT010
Hệ tủ gỗ dài chất liệu veneer sồi + sồi 

tự nhiên (03 tủ gỗ)
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT011
Kệ dài thấp chất liệu veneer sồi + sồi tự 

nhiên (02 kệ)
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT017
Máy chiếu, màn chiếu điện tử NEC NP-

V332XG
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 22M034 Máy tính để bàn 2 Bộ TQ 2022 1

29 VPK KTQTKD 21M039 Máy tính ĐNA AOC21,5'' Bộ ĐNA 2021 1

29 VPK KTQTKD 19M110 Máy tính G5400 (dung) bộ ĐNA 2019 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT020
Bàn họp chất liệu veneer sồi + sồi tự 

nhiên
chiếc VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT023 Điều hòa tủ đứng LG APNC286KLA0 chiếc Thái Lan 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT022
Máy chiếu BENQ MS506 (bao gồm cả 

giá treo, màn chiếu)
bộ TQ 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 13M136 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

30 BM QTDN DC_DK 21M047 Máy tính ĐNA AOC21,5'' Bộ ĐNA 2021 1

30 BM QTDN DC_DK 17M006 Máy tính G3250 LCD 19" HP Bộ ĐNA 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 22M088 Máy vi tính FPT ELEADF229QG Bộ VN 2022 1

31 BM QTDN Mỏ 06DA355 Điều hòa Trane MCX 060/TTK 060 bộ 2006 1

31 BM QTDN Mỏ 13M135 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

31 BM QTDN Mỏ 14M095 Máy tính G2030 LCD19" HP Bộ ĐNA 2014 1

32 BM KT cơ sở 06DA351 Điều hòa Trane MCX 536/TTK 536 bộ 2006 1

32 BM KT cơ sở 13M214 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

32 BM KT cơ sở 17M112 Máy tính G4400 Bộ TQ 2017 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 06DA354 Điều hòa Trane MCX 060/TTK 060 bộ 2006 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 13M137 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 12M073 Máy tính ĐNA G620 Bộ ĐNA 2012    1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 18M062 Máy tính G5400 Bộ ĐNA 2018 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 20M082 Máy tính G5420 màn hình HP 19,5" Bộ ĐNA 2021 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 22M056 Máy vi tính FPT ELEADF229QG Bộ VN 2022 1

II. CÔNG CỤ LAO ĐỘNG NHỎ

29 VPK KTQTKD 98M029 Duong day va may dien thoai Bo VN 1998 1

29 VPK KTQTKD 09C025 May in Laser Canon 1210/1160 Cai TQ 2009 1

29 VPK KTQTKD 17TT013
Bàn trưởng khoa chất liệu veneer sồi + 

sồi tự nhiên
Chiếc VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT024-041 Ghế họp Hòa Phát Cái VN 2017 18
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29 VPK KTQTKD 17TT016 Ghế trưởng khoa Hòa phát Chiếc VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 18M015 Máy in đa năng Canon MF241D chiếc HQ 2018 1

29 VPK KTQTKD 09M045 Máy vi tính DELL GX360 Bo TQ 2009    1

30 BM QTDN DC_DK 12C100-101 Bàn làm việc Cái VN 2012 2

30 BM QTDN DC_DK 15C770-771 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2015 2

30 BM QTDN DC_DK 09C285 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT021
Bàn làm việc Trưởng bộ môn chất liệu 

veneer sồi + sồi tự nhiên
chiếc VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 08C202 Ban vi tinh Cai VN 2008 4

30 BM QTDN DC_DK 09C308 Bang fooc Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 08C556-560 Ghe gap Cai VN 2008 5

30 BM QTDN DC_DK 09C104-107 Ghe gap Cai VN 2009 4

30 BM QTDN DC_DK 12C168-172 Ghế gấp Cái VN 2012 5

30 BM QTDN DC_DK 15C797-804 Ghế gấp Cái VN 2015 8

30 BM QTDN DC_DK 17TT042-053 Ghế họp (khung gỗ sồi sơn PU, bọc vải) Cái VN 2017 12

30 BM QTDN DC_DK 17TT054 Khung treo ảnh trên tường Cái VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 08M156 Màn hình vi tính 17" (đã TL key 2021) Bo DNA 2008    1

30 BM QTDN DC_DK 17M007 Máy in đa năng Canon MF221D Chiếc ĐNA 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 10C447 May in laser Canon Cai TQ 2010 1

30 BM QTDN DC_DK 01M015A May va duong day dien thoai Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 01M046 Quat cay dien co Vina wind Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 08C465 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

30 BM QTDN DC_DK 01G014 Tu sat 2m Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 00BS002 Tu sat 2m Cai VN 2000 1

30 BM QTDN DC_DK 09C315 Tu sat 8 canh Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 03G042 Tu sat cao 2met cai VN 2003 1

30 BM QTDN DC_DK 00BS005 Tu sat kinh Cai VN 2000 1

31 BM QTDN Mỏ 10C643 Ban hop 2,4m 2010 1

31 BM QTDN Mỏ 08C204 Ban lam viec Cai VN 2008 4

31 BM QTDN Mỏ 12C102 Bàn làm việc Cái VN 2012 1

31 BM QTDN Mỏ 14C594-596 Bàn làm việc 1,2 m cái VN 2014 3

31 BM QTDN Mỏ 15C772-773 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2015 2

31 BM QTDN Mỏ 22C516-518 Bàn làm việc 1,2m + hộc Bộ VN 2022 3

31 BM QTDN Mỏ 09C286 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

31 BM QTDN Mỏ 08C269-275 Ghe gap Cai VN 2008 7

31 BM QTDN Mỏ 23C173-182 Ghế gấp Cái VN 2012 10

31 BM QTDN Mỏ 15C805-809 Ghế gấp Cái VN 2015 5

31 BM QTDN Mỏ 18M059 Máy in đa năng Canon MF241D Chiếc ĐNA 2018 1

31 BM QTDN Mỏ 20C417 Máy in LaserJet Pro M402d cái Philippin 2020 1

31 BM QTDN Mỏ 02M064 May va duong day dien thoai Bo VN 2002 1

31 BM QTDN Mỏ 01M070 On ap Lioa 2KVA Cai VN 2001 1

31 BM QTDN Mỏ 01M047 Quat cay dien co Vina wind Cai VN 2001 1

31 BM QTDN Mỏ 08C464 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

31 BM QTDN Mỏ 00BS010 Tu sat 2m Cai VN 2000 1

31 BM QTDN Mỏ 08C810 Tu sat 8 canh Cai VN 2008 1

31 BM QTDN Mỏ 31BS001 Tu sat cao 2m Cai VN 2000 1

32 BM KT cơ sở 12C244 Bàn họp Cái VN 2012 1

32 BM KT cơ sở 04G012 Ban lam viec Cai VN 2004 1

32 BM KT cơ sở 08C205 Ban lam viec Cai VN 2008 1

32 BM KT cơ sở 14C654-656 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2014 3

32 BM KT cơ sở 22C519-520 Bàn làm việc 1,2m + hộc Bộ VN 2022 2

32 BM KT cơ sở 09C287 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

32 BM KT cơ sở 03G017 Ban lam viec fooc cai VN 2003 3
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32 BM KT cơ sở 08C764-768 Ghe gap Cai VN 2008 5

32 BM KT cơ sở 09C109-113 Ghe gap Cai VN 2009 5

32 BM KT cơ sở 10C555-564 Ghe gap 2010 10

32 BM KT cơ sở 14C661-665 Ghế gấp Cái VN 2014 5

32 BM KT cơ sở 14C601 Ghế xoay cái VN 2014 1

32 BM KT cơ sở 16C090 Màn chiếu điện Dalite 84x84 inch Chiếc ĐNA 2016 1

32 BM KT cơ sở 17M005 Máy in đa năng Canon MF221D Chiếc ĐNA 2017 1

32 BM KT cơ sở 02M065 May va duong day dien thoai Bo VN 2002 1

32 BM KT cơ sở 01M071 On ap Lioa 2KVA Cai VN 2001 1

32 BM KT cơ sở 04G029 Tu sat 6 ngan Cai VN 2004 1

32 BM KT cơ sở 10C499 Tu sat 8 canh 2010 1

32 BM KT cơ sở 10C494 Tu sat canh kinh 2010 1

32 BM KT cơ sở 03G043 Tu sat cao 2met cai VN 2003 3

32 BM KT cơ sở 01G019 Tu sat kinh Cai VN 2001 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 12C243 Bàn họp Cái VN 2012 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C206 Ban lam viec Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C492 Ban lam viec Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 16C027-028 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2016 2

33 BM Kế toán doanh nghiệp 22C510-511 Bàn làm việc 1,2m + hộc Bộ VN 2022 2

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C288 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03G027 Ban vi tinh fooc cai VN 2003 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C561-565 Ghe gap Cai VN 2008 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C114-118 Ghe gap Cai VN 2009 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 10C545-554 Ghe gap 2010 10

33 BM Kế toán doanh nghiệp 16C029-036 Ghế gấp Cái VN 2016 8

33 BM Kế toán doanh nghiệp 22C324-328 Ghế gấp Cái Việt Nam 2022 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 02G022 Ghe Xuan Hoa cai VN 2002 10

33 BM Kế toán doanh nghiệp 18M063 Máy in đa năng Canon MF241D Chiếc ĐNA 2018 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 20C021 Máy in đa năng Canon MF241D Cái HQ 2020 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03C158 May va duong day dien thoai Bo VN 2003 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 22C543 Tủ hồ sơ 2 cánh mở Chiếc VN 2022 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C471 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C268 Tu sat 8 canh Cai VN 2009 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03G044 Tu sat cao 2met cai VN 2003 2

III
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     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẾN 31/12/2023
KHOA: KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã

đv
Đơn vị sử dụng Mã thẻ Tên tài sản ĐVT

Nước

sx

Năm

sd

Số 

lượng 
SS

Ghi 

chú

I. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

29 VPK KTQTKD 17TT012
Bàn họp rỗng giữa chất liệu veneer sồi 

+ sồi tự nhiên
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT014
Bàn làm việc nhân viên chất liệu sồi tự 

nhiên sơn PU (01 bàn dài + 01 bàn 

ngắn)

Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT015 Bộ sofa chất liệu gỗ sồi tự nhiên sơn PU Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT018 Điều hòa tủ đứng LG APNC286KLA0 chiếc Thái Lan 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT019
Hệ thống amply, loa, microphone, mic 

hội nghị
Hệ thốngTQ 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT010
Hệ tủ gỗ dài chất liệu veneer sồi + sồi 

tự nhiên (03 tủ gỗ)
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT011
Kệ dài thấp chất liệu veneer sồi + sồi tự 

nhiên (02 kệ)
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 23M025 Máy chiếu đa năng NEC NP-VE304G Cái TQ 2023 1

29 VPK KTQTKD 17TT017
Máy chiếu, màn chiếu điện tử NEC NP-

V332XG
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 23M235 Máy Photocopy Ricoh MP 2014AD Chiếc TQ 2023 1

29 VPK KTQTKD 22M034 Máy tính để bàn 2 Bộ TQ 2022 1

29 VPK KTQTKD 21M039 Máy tính ĐNA AOC21,5'' Bộ ĐNA 2021 1

29 VPK KTQTKD 19M110 Máy tính G5400 (dung) bộ ĐNA 2019 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT020
Bàn họp chất liệu veneer sồi + sồi tự 

nhiên
chiếc VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT023 Điều hòa tủ đứng LG APNC286KLA0 chiếc Thái Lan 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT022
Máy chiếu BENQ MS506 (bao gồm cả 

giá treo, màn chiếu)
bộ TQ 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 13M136 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

30 BM QTDN DC_DK 23M213 Máy tính để bàn SingPC Hi510482-W Bộ VN 2023 1

30 BM QTDN DC_DK 21M047 Máy tính ĐNA AOC21,5'' Bộ ĐNA 2021 1

30 BM QTDN DC_DK 17M006 Máy tính G3250 LCD 19" HP Bộ ĐNA 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 22M088 Máy vi tính FPT ELEADF229QG Bộ VN 2022 1

31 BM QTDN Mỏ 06DA355 Điều hòa Trane MCX 060/TTK 060 bộ 2006 1

31 BM QTDN Mỏ 13M135 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

31 BM QTDN Mỏ 14M095 Máy tính G2030 LCD19" HP Bộ ĐNA 2014 1

32 BM KT cơ sở 06DA351 Điều hòa Trane MCX 536/TTK 536 bộ 2006 1

32 BM KT cơ sở 13M214 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

32 BM KT cơ sở 23M211 Máy tính để bàn SingPC Hi510482-W Bộ VN 2023 1

32 BM KT cơ sở 17M112 Máy tính G4400 Bộ TQ 2017 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 06DA354 Điều hòa Trane MCX 060/TTK 060 bộ 2006 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 13M137 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 23M210 Máy tính để bàn SingPC Hi510482-W Bộ VN 2023 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 12M073 Máy tính ĐNA G620 Bộ ĐNA 2012    1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 18M062 Máy tính G5400 Bộ ĐNA 2018 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 20M082 Máy tính G5420 màn hình HP 19,5" Bộ ĐNA 2021 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 22M056 Máy vi tính FPT ELEADF229QG Bộ VN 2022 1

II. CÔNG CỤ LAO ĐỘNG NHỎ
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29 VPK KTQTKD 98M029 Duong day va may dien thoai Bo VN 1998 1

29 VPK KTQTKD 09C025 May in Laser Canon 1210/1160 Cai TQ 2009 1

29 VPK KTQTKD 17TT013
Bàn trưởng khoa chất liệu veneer sồi + 

sồi tự nhiên
Chiếc VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT024-041 Ghế họp Hòa Phát Cái VN 2017 18

29 VPK KTQTKD 17TT016 Ghế trưởng khoa Hòa phát Chiếc VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 18M015 Máy in đa năng Canon MF241D chiếc HQ 2018 1

29 VPK KTQTKD 23C021 Máy in đen trắng HP LaserJet M211dw Chiếc VN 2023 1

29 VPK KTQTKD 09M045 Máy vi tính DELL GX360 Bo TQ 2009    1

30 BM QTDN DC_DK 12C100-101 Bàn làm việc Cái VN 2012 2

30 BM QTDN DC_DK 15C770-771 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2015 2

30 BM QTDN DC_DK 09C285 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT021
Bàn làm việc Trưởng bộ môn chất liệu 

veneer sồi + sồi tự nhiên
chiếc VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 08C202 Ban vi tinh Cai VN 2008 4

30 BM QTDN DC_DK 09C308 Bang fooc Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 08C556-560 Ghe gap Cai VN 2008 5

30 BM QTDN DC_DK 09C104-107 Ghe gap Cai VN 2009 4

30 BM QTDN DC_DK 12C168-172 Ghế gấp Cái VN 2012 5

30 BM QTDN DC_DK 15C797-804 Ghế gấp Cái VN 2015 8

30 BM QTDN DC_DK 17TT042-053 Ghế họp (khung gỗ sồi sơn PU, bọc vải) Cái VN 2017 12

30 BM QTDN DC_DK 17TT054 Khung treo ảnh trên tường Cái VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 08M156 Màn hình vi tính 17" (đã TL key 2021) Bo DNA 2008    1

30 BM QTDN DC_DK 17M007 Máy in đa năng Canon MF221D Chiếc ĐNA 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 23C024 Máy in đen trắng HP LaserJet M211dw Chiếc VN 2023 1

30 BM QTDN DC_DK 10C447 May in laser Canon Cai TQ 2010 1

30 BM QTDN DC_DK 01M015A May va duong day dien thoai Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 01M046 Quat cay dien co Vina wind Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 08C465 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

30 BM QTDN DC_DK 01G014 Tu sat 2m Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 00BS002 Tu sat 2m Cai VN 2000 1

30 BM QTDN DC_DK 09C315 Tu sat 8 canh Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 03G042 Tu sat cao 2met cai VN 2003 1

30 BM QTDN DC_DK 00BS005 Tu sat kinh Cai VN 2000 1

31 BM QTDN Mỏ 10C643 Ban hop 2,4m 2010 1

31 BM QTDN Mỏ 08C204 Ban lam viec Cai VN 2008 4

31 BM QTDN Mỏ 12C102 Bàn làm việc Cái VN 2012 1

31 BM QTDN Mỏ 14C594-596 Bàn làm việc 1,2 m cái VN 2014 3

31 BM QTDN Mỏ 15C772-773 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2015 2

31 BM QTDN Mỏ 22C516-518 Bàn làm việc 1,2m + hộc Bộ VN 2022 3

31 BM QTDN Mỏ 09C286 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

31 BM QTDN Mỏ 08C269-275 Ghe gap Cai VN 2008 7

31 BM QTDN Mỏ 23C173-182 Ghế gấp Cái VN 2012 10

31 BM QTDN Mỏ 15C805-809 Ghế gấp Cái VN 2015 5

31 BM QTDN Mỏ 18M059 Máy in đa năng Canon MF241D Chiếc ĐNA 2018 1

31 BM QTDN Mỏ 20C417 Máy in LaserJet Pro M402d cái Philippin 2020 1

31 BM QTDN Mỏ 02M064 May va duong day dien thoai Bo VN 2002 1

31 BM QTDN Mỏ 01M070 On ap Lioa 2KVA Cai VN 2001 1

31 BM QTDN Mỏ 01M047 Quat cay dien co Vina wind Cai VN 2001 1

31 BM QTDN Mỏ 08C464 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

31 BM QTDN Mỏ 00BS010 Tu sat 2m Cai VN 2000 1
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31 BM QTDN Mỏ 08C810 Tu sat 8 canh Cai VN 2008 1

31 BM QTDN Mỏ 31BS001 Tu sat cao 2m Cai VN 2000 1

32 BM KT cơ sở 12C244 Bàn họp Cái VN 2012 1

32 BM KT cơ sở 04G012 Ban lam viec Cai VN 2004 1

32 BM KT cơ sở 08C205 Ban lam viec Cai VN 2008 1

32 BM KT cơ sở 14C654-656 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2014 3

32 BM KT cơ sở 22C519-520 Bàn làm việc 1,2m + hộc Bộ VN 2022 2

32 BM KT cơ sở 09C287 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

32 BM KT cơ sở 03G017 Ban lam viec fooc cai VN 2003 3

32 BM KT cơ sở 08C764-768 Ghe gap Cai VN 2008 5

32 BM KT cơ sở 09C109-113 Ghe gap Cai VN 2009 5

32 BM KT cơ sở 10C555-564 Ghe gap 2010 10

32 BM KT cơ sở 14C661-665 Ghế gấp Cái VN 2014 5

32 BM KT cơ sở 14C601 Ghế xoay cái VN 2014 1

32 BM KT cơ sở 16C090 Màn chiếu điện Dalite 84x84 inch Chiếc ĐNA 2016 1

32 BM KT cơ sở 17M005 Máy in đa năng Canon MF221D Chiếc ĐNA 2017 1

32 BM KT cơ sở 02M065 May va duong day dien thoai Bo VN 2002 1

32 BM KT cơ sở 01M071 On ap Lioa 2KVA Cai VN 2001 1

32 BM KT cơ sở 04G029 Tu sat 6 ngan Cai VN 2004 1

32 BM KT cơ sở 10C499 Tu sat 8 canh 2010 1

32 BM KT cơ sở 10C494 Tu sat canh kinh 2010 1

32 BM KT cơ sở 03G043 Tu sat cao 2met cai VN 2003 3

32 BM KT cơ sở 01G019 Tu sat kinh Cai VN 2001 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 12C243 Bàn họp Cái VN 2012 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C206 Ban lam viec Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C492 Ban lam viec Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 16C027-028 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2016 2

33 BM Kế toán doanh nghiệp 22C510-511 Bàn làm việc 1,2m + hộc Bộ VN 2022 2

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C288 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03G027 Ban vi tinh fooc cai VN 2003 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C561-565 Ghe gap Cai VN 2008 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C114-118 Ghe gap Cai VN 2009 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 10C545-554 Ghe gap 2010 10

33 BM Kế toán doanh nghiệp 16C029-036 Ghế gấp Cái VN 2016 8

33 BM Kế toán doanh nghiệp 22C324-328 Ghế gấp Cái Việt Nam 2022 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 02G022 Ghe Xuan Hoa cai VN 2002 10

33 BM Kế toán doanh nghiệp 18M063 Máy in đa năng Canon MF241D Chiếc ĐNA 2018 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 20C021 Máy in đa năng Canon MF241D Cái HQ 2020 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03C158 May va duong day dien thoai Bo VN 2003 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 22C543 Tủ hồ sơ 2 cánh mở Chiếc VN 2022 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C471 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C268 Tu sat 8 canh Cai VN 2009 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03G044 Tu sat cao 2met cai VN 2003 2

III
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     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẾN 31/12/2024
KHOA: KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH
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I. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

29 VPK KTQTKD 17TT012
Bàn họp rỗng giữa chất liệu veneer sồi 

+ sồi tự nhiên
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT014
Bàn làm việc nhân viên chất liệu sồi tự 

nhiên sơn PU (01 bàn dài + 01 bàn 

ngắn)

Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT015 Bộ sofa chất liệu gỗ sồi tự nhiên sơn PU Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT018 Điều hòa tủ đứng LG APNC286KLA0 chiếc Thái Lan 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT019
Hệ thống amply, loa, microphone, mic 

hội nghị
Hệ thốngTQ 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT010
Hệ tủ gỗ dài chất liệu veneer sồi + sồi 

tự nhiên (03 tủ gỗ)
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT011
Kệ dài thấp chất liệu veneer sồi + sồi tự 

nhiên (02 kệ)
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 23M025 Máy chiếu đa năng NEC NP-VE304G Cái TQ 2023 1

29 VPK KTQTKD 17TT017
Máy chiếu, màn chiếu điện tử NEC NP-

V332XG
Bộ VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 23M235 Máy Photocopy Ricoh MP 2014AD Chiếc TQ 2023 1

29 VPK KTQTKD 24M086
Máy quét HP Scanjet enterprime Flow 

7000 S3 Scaner 1YWTY_L2757A
Chiếc TQ 2024 1

29 VPK KTQTKD 22M034 Máy tính để bàn 2 Bộ TQ 2022 1

29 VPK KTQTKD 21M039 Máy tính ĐNA AOC21,5'' Bộ ĐNA 2021 1

29 VPK KTQTKD 19M110 Máy tính G5400 (dung) bộ ĐNA 2019 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT020
Bàn họp chất liệu veneer sồi + sồi tự 

nhiên
chiếc VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT023 Điều hòa tủ đứng LG APNC286KLA0 chiếc Thái Lan 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT022
Máy chiếu BENQ MS506 (bao gồm cả 

giá treo, màn chiếu)
bộ TQ 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 13M136 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

30 BM QTDN DC_DK 23M213 Máy tính để bàn SingPC Hi510482-W Bộ VN 2023 1

30 BM QTDN DC_DK 21M047 Máy tính ĐNA AOC21,5'' Bộ ĐNA 2021 1

30 BM QTDN DC_DK 17M006 Máy tính G3250 LCD 19" HP Bộ ĐNA 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 22M088 Máy vi tính FPT ELEADF229QG Bộ VN 2022 1

31 BM QTDN Mỏ 06DA355 Điều hòa Trane MCX 060/TTK 060 bộ 2006 1

31 BM QTDN Mỏ 13M135 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

31 BM QTDN Mỏ 24M057
Máy tính đồng bộ MCC-

P10482D78M22 + Màn hình: MCC 
21.5" LED Full HD 2215HV

Bộ VN 2024 1

31 BM QTDN Mỏ 14M095 Máy tính G2030 LCD19" HP Bộ ĐNA 2014 1

32 BM KT cơ sở 06DA351 Điều hòa Trane MCX 536/TTK 536 bộ 2006 1

32 BM KT cơ sở 13M214 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

32 BM KT cơ sở 23M211 Máy tính để bàn SingPC Hi510482-W Bộ VN 2023 1

32 BM KT cơ sở 17M112 Máy tính G4400 Bộ TQ 2017 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 06DA354 Điều hòa Trane MCX 060/TTK 060 bộ 2006 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 13M137 Máy chiếu đa năng Optoma S2215 Chiếc ĐNA 2013    1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 23M210 Máy tính để bàn SingPC Hi510482-W Bộ VN 2023 1
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33 BM Kế toán doanh nghiệp 12M073 Máy tính ĐNA G620 Bộ ĐNA 2012    1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 18M062 Máy tính G5400 Bộ ĐNA 2018 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 20M082 Máy tính G5420 màn hình HP 19,5" Bộ ĐNA 2021 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 22M056 Máy vi tính FPT ELEADF229QG Bộ VN 2022 1

II. CÔNG CỤ LAO ĐỘNG NHỎ

29 VPK KTQTKD 98M029 Duong day va may dien thoai Bo VN 1998 1

29 VPK KTQTKD 09C025 May in Laser Canon 1210/1160 Cai TQ 2009 1

29 VPK KTQTKD 17TT013
Bàn trưởng khoa chất liệu veneer sồi + 

sồi tự nhiên
Chiếc VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 17TT024-041 Ghế họp Hòa Phát Cái VN 2017 18

29 VPK KTQTKD 17TT016 Ghế trưởng khoa Hòa phát Chiếc VN 2017 1

29 VPK KTQTKD 18M015 Máy in đa năng Canon MF241D chiếc HQ 2018 1

29 VPK KTQTKD 23C021 Máy in đen trắng HP LaserJet M211dw Chiếc VN 2023 1

29 VPK KTQTKD 09M045 Máy vi tính DELL GX360 Bo TQ 2009    1

30 BM QTDN DC_DK 12C100-101 Bàn làm việc Cái VN 2012 2

30 BM QTDN DC_DK 15C770-771 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2015 2

30 BM QTDN DC_DK 09C285 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 17TT021
Bàn làm việc Trưởng bộ môn chất liệu 

veneer sồi + sồi tự nhiên
chiếc VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 08C202 Ban vi tinh Cai VN 2008 4

30 BM QTDN DC_DK 09C308 Bang fooc Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 08C556-560 Ghe gap Cai VN 2008 5

30 BM QTDN DC_DK 09C104-107 Ghe gap Cai VN 2009 4

30 BM QTDN DC_DK 12C168-172 Ghế gấp Cái VN 2012 5

30 BM QTDN DC_DK 15C797-804 Ghế gấp Cái VN 2015 8

30 BM QTDN DC_DK 17TT042-053 Ghế họp (khung gỗ sồi sơn PU, bọc vải) Cái VN 2017 12

30 BM QTDN DC_DK 17TT054 Khung treo ảnh trên tường Cái VN 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 08M156 Màn hình vi tính 17" (đã TL key 2021) Bo DNA 2008    1

30 BM QTDN DC_DK 17M007 Máy in đa năng Canon MF221D Chiếc ĐNA 2017 1

30 BM QTDN DC_DK 23C024 Máy in đen trắng HP LaserJet M211dw Chiếc VN 2023 1

30 BM QTDN DC_DK 10C447 May in laser Canon Cai TQ 2010 1

30 BM QTDN DC_DK 01M015A May va duong day dien thoai Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 01M046 Quat cay dien co Vina wind Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 08C465 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

30 BM QTDN DC_DK 01G014 Tu sat 2m Cai VN 2001 1

30 BM QTDN DC_DK 00BS002 Tu sat 2m Cai VN 2000 1

30 BM QTDN DC_DK 09C315 Tu sat 8 canh Cai VN 2009 1

30 BM QTDN DC_DK 03G042 Tu sat cao 2met cai VN 2003 1

30 BM QTDN DC_DK 00BS005 Tu sat kinh Cai VN 2000 1

31 BM QTDN Mỏ 10C643 Ban hop 2,4m 2010 1

31 BM QTDN Mỏ 08C204 Ban lam viec Cai VN 2008 4

31 BM QTDN Mỏ 12C102 Bàn làm việc Cái VN 2012 1

31 BM QTDN Mỏ 14C594-596 Bàn làm việc 1,2 m cái VN 2014 3

31 BM QTDN Mỏ 15C772-773 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2015 2

31 BM QTDN Mỏ 22C516-518 Bàn làm việc 1,2m + hộc Bộ VN 2022 3

31 BM QTDN Mỏ 09C286 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

31 BM QTDN Mỏ 08C269-275 Ghe gap Cai VN 2008 7

31 BM QTDN Mỏ 23C173-182 Ghế gấp Cái VN 2012 10

31 BM QTDN Mỏ 15C805-809 Ghế gấp Cái VN 2015 5

31 BM QTDN Mỏ 18M059 Máy in đa năng Canon MF241D Chiếc ĐNA 2018 1
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31 BM QTDN Mỏ 24C318
Máy in HP LaserJet M211d Printer 1Y 

WTY-9YF82A
Chiếc VN 2024 1

31 BM QTDN Mỏ 20C417 Máy in LaserJet Pro M402d cái Philippin 2020 1

31 BM QTDN Mỏ 02M064 May va duong day dien thoai Bo VN 2002 1

31 BM QTDN Mỏ 01M070 On ap Lioa 2KVA Cai VN 2001 1

31 BM QTDN Mỏ 01M047 Quat cay dien co Vina wind Cai VN 2001 1

31 BM QTDN Mỏ 08C464 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

31 BM QTDN Mỏ 00BS010 Tu sat 2m Cai VN 2000 1

31 BM QTDN Mỏ 08C810 Tu sat 8 canh Cai VN 2008 1

31 BM QTDN Mỏ 31BS001 Tu sat cao 2m Cai VN 2000 1

32 BM KT cơ sở 12C244 Bàn họp Cái VN 2012 1

32 BM KT cơ sở 04G012 Ban lam viec Cai VN 2004 1

32 BM KT cơ sở 08C205 Ban lam viec Cai VN 2008 1

32 BM KT cơ sở 14C654-656 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2014 3

32 BM KT cơ sở 22C519-520 Bàn làm việc 1,2m + hộc Bộ VN 2022 2

32 BM KT cơ sở 09C287 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

32 BM KT cơ sở 03G017 Ban lam viec fooc cai VN 2003 3

32 BM KT cơ sở 08C764-768 Ghe gap Cai VN 2008 5

32 BM KT cơ sở 09C109-113 Ghe gap Cai VN 2009 5

32 BM KT cơ sở 10C555-564 Ghe gap 2010 10

32 BM KT cơ sở 14C661-665 Ghế gấp Cái VN 2014 5

32 BM KT cơ sở 14C601 Ghế xoay cái VN 2014 1

32 BM KT cơ sở 16C090 Màn chiếu điện Dalite 84x84 inch Chiếc ĐNA 2016 1

32 BM KT cơ sở 17M005 Máy in đa năng Canon MF221D Chiếc ĐNA 2017 1

32 BM KT cơ sở 02M065 May va duong day dien thoai Bo VN 2002 1

32 BM KT cơ sở 01M071 On ap Lioa 2KVA Cai VN 2001 1

32 BM KT cơ sở 04G029 Tu sat 6 ngan Cai VN 2004 1

32 BM KT cơ sở 10C499 Tu sat 8 canh 2010 1

32 BM KT cơ sở 10C494 Tu sat canh kinh 2010 1

32 BM KT cơ sở 03G043 Tu sat cao 2met cai VN 2003 3

32 BM KT cơ sở 01G019 Tu sat kinh Cai VN 2001 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 12C243 Bàn họp Cái VN 2012 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C206 Ban lam viec Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C492 Ban lam viec Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 16C027-028 Bàn làm việc 1,2m Cái VN 2016 2

33 BM Kế toán doanh nghiệp 22C510-511 Bàn làm việc 1,2m + hộc Bộ VN 2022 2

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C288 Ban lam viec 1,4m Cai VN 2009 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03G027 Ban vi tinh fooc cai VN 2003 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C561-565 Ghe gap Cai VN 2008 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C114-118 Ghe gap Cai VN 2009 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 10C545-554 Ghe gap 2010 10

33 BM Kế toán doanh nghiệp 16C029-036 Ghế gấp Cái VN 2016 8

33 BM Kế toán doanh nghiệp 22C324-328 Ghế gấp Cái Việt Nam 2022 5

33 BM Kế toán doanh nghiệp 02G022 Ghe Xuan Hoa cai VN 2002 10

33 BM Kế toán doanh nghiệp 18M063 Máy in đa năng Canon MF241D Chiếc ĐNA 2018 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 20C021 Máy in đa năng Canon MF241D Cái HQ 2020 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 24C337
Máy in HP LaserJet MFP M236sdw 

Printer, 1Y WTY_9YG09A
Chiếc VN 2024 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03C158 May va duong day dien thoai Bo VN 2003 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 22C543 Tủ hồ sơ 2 cánh mở Chiếc VN 2022 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 08C471 Tu sat 2 canh Cai VN 2008 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 09C268 Tu sat 8 canh Cai VN 2009 1

33 BM Kế toán doanh nghiệp 03G044 Tu sat cao 2met cai VN 2003 2
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